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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-23-1 BỘ HỌNG
GA/KIM PHUN XĂNG (KO,NZ) HONDA

CT125 2026

Mã EPC EPCDOVD2026H0000072
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CT125
Năm SX 2026
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE CT125 (2026)
Số phụ tùng 26 chi tiết
Tổng giá trị 18,398,435đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-23-1 BỘ
HỌNG GA/KIM PHUN XĂNG
(KO,NZ) HONDA CT125 2026
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CT125 (2026) · Dùng cho HONDA
CT125 (2026)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-23-1-bo-hong-gakim-
phun-xang-konz-honda-ct125-2026--
EPCDOVD2026H0000072 — mở link hoặc quét QR bên phải
để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá +
tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 26 chi tiết

Có giá tham
khảo: 26/26

Tổng giá trị:
18,398,435đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (26 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-23-1 BỘ HỌNG GA/KIM PHUN XĂNG
(KO,NZ) HONDA CT125 2026:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cảm biến ga 16060-K0Z-D11 HONDA 16060K0ZD11 1 1,050,889đ

1 Cảm biến thân ga 16060-K1L-D01 HONDA
SUPER CUB

16060K1LD01 1 1,094,812đ

2 Phớt O thân ga 16075-K35-V01 HONDA SUPER
CUB

16075K35V01 1 35,355đ

3 Phớt O 16076-K35-V01 HONDA SH 125, SH
150, SUPER CUB, WINNER R

16076K35V01 1 42,146đ

4 Phớt O 16077-KSS-J01 HONDA CB300R,
WINNER X, WINNER R

16077KSSJ01 1 37,535đ

5 Vít 5x12 16081-KVS-J01 HONDA CB150R,
CB300R, WINNER 150, WINNER X, WINNER X
07/, WINNER R

16081KVSJ01 1 25,794đ

6 BỘ NẮP A VAN TIẾT CHỈNH LƯU 16150-K2E-
T10 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

16150K2ET10 1 52,697đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 NẮP B VAN TIẾT CHỈNH LƯU 16160-K2E-T10
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

16160K2ET10 1 64,152đ

8 GIÁ KẸP DÂY GA 16169-K56-N01 HONDA
CB150R, CB300R, WINNER 150, WINNER X,
WINNER X 07/, WINNER R

16169K56N01 1 156,172đ

9 Bộ điều khiển bướm ga 16400-K0G-T21
HONDA SUPER CUB

16400K0GT21 1 5,007,172đ

9 BỘ ĐIỀU KHIỂN BƯỚM GA 16400-K2E-J31
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

16400K2EJ31 1 3,518,102đ

10 THÂN GA 16410-K0G-T21 HONDA SUPER CUB 16410K0GT21 1 2,337,657đ

10 THÂN GA 16410-K2E-J31 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

16410K2EJ31 1 2,383,667đ

11 Bộ van điều khiển gió 16430-K0G-901 HONDA
SUPER CUB

16430K0G901 1 631,185đ

12 Bộ phun nhiên liệu 16450-K60-T71 HONDA AIR
BLADE 125, AIR BLADE 150

16450K60T71 1 455,250đ

12 Bộ phun nhiên liệu 16450-K76-T61 HONDA
FUTURE 125, SUPER CUB, VISION 110, WAVE

16450K76T61 1 503,576đ

13 Vòng đêm kín bộ phun xăng 16472-KPC-D50
HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR
BLADE 150, AIR BLADE 160, CB 300, FUTURE
125, LEAD 125, MSX 125, SH 125, SH 150, SH
MODE, SUPER CUB, VARIO 160, VISION 110,
WAVE 110, WINNER R

16472KPCD50 1 67,359đ

14 Đầu nối vòi phun 17560-K0G-T20 HONDA
SUPER CUB

17560K0GT20 1 388,797đ

15 GÁ BẮT TẤM BẢO VỆ VÒI PHUN 17570-K2E-T10
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

17570K2ET10 1 347,322đ

16 Đinh tán 6mm 90116-K0A-E11 HONDA AIR
BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR BLADE 160,
CB 300, REBEL 1100, REBEL 300, REBEL 500,
SH MODE, SUPER CUB, VARIO 160, VISION 110

90116K0AE11 1 32,410đ

17 Phớt O 6.3x2.2 91301-GGL-J01 HONDA AIR
BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR BLADE 150,
AIR BLADE 160, CB 300, FUTURE 125, LEAD
125, MSX 125, SH 125, SH 150, SH MODE,
SUPER CUB, VARIO 160, VISION 110, WAVE
110, WINNER R

91301GGLJ01 1 58,767đ

18 Bu lông 5x25 93414-050-2508 HONDA MSX
125

934140502508 1 30,705đ

19 Vít có đệm 93891-040-1018 HONDA PCX125 938910401018 1 25,794đ

20 Vít có đệm 4x16 93891-040-1618 HONDA
PCX125

938910401618 1 25,794đ

21 Bu lông 6X22 95701-060-2200 HONDA AIR
BLADE, CLICK, FUTURE, LEAD, PCX, SH, SH
MODE, SPACY, VISION, WAVE

957010602200 1 14,472đ

22 Bu lông 6X20 96001-060-2000 HONDA Xe Ga,
Xe Số

960010602000 1 10,854đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.
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Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CT125 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-23-1-bo-hong-gakim-phun-xang-konz-honda-ct125-2026--E
PCDOVD2026H0000072 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
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Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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